
CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT 

VÀ VỎ TRÁI ĐẤT



1
Cấu tạo của Trái Đất

2
Các mảng kiến tạo

3
Hiện tượng động đất núi lửa

6
Khoáng sản

5
Các dạng địa hình chính

4
Quá trình nội sinh và ngoại sinh trong hiện 

tượng tạo núi

NỘI DUNG CHƯƠNG III



CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT

ĐỘNG ĐẤT VÀ NÚI LỬA
BÀI 10



I Cấu tạo của Trái Đất

II Các mảng kiến tạo

III Động đất

IV Núi lửa



VUA BÓC TRỨNG

3 bạn tham gia cuộc thi

Mỗi bạn 1 quả trứng đã luộc

Bạn nào bóc nhanh, đẹp sẽ 

chiến thắng



1 Cấu tạo của Trái Đất

Hình 9.1 Cấu tạo cuả Trái Đất

Trái Đất 

gồm những 

lớp nào?



1 Cấu tạo bên trong của Trái Đất

-Cấu tạo của Trái Đất gồm 3 lớp:

+ Vỏ Trái Đất

+ Manti

+ Nhân



Thảo luận cặp đôi

Hình 1.Cấu tạo bên trong 

Trái Đất

Đặc điểm 

cấu tạo bên 

trong của 

Trái Đất  như

thế nào?



AI NHANH HƠN

Dựa vào thông tin sgk hãy sắp xếp thẻ kiến thức sau sao cho phù hợp

Gần 300km
Từ 5km đến 7km Trên 3000km

Rắn chắc Tối đa đạt

10000 C

Từ quánh dẻo 

đến lỏng
Từ lỏng đến rắn

Khoảng từ

15000 C đến 47000 C 

Khoảng từ

47000 C đến 50000 C 

Lớp Vỏ Trái Đất Manti Nhân

Độ dày

Trạng thái vật chất

Nhiệt độ



1 Cấu tạo bên trong của Trái Đất

Lớp Vỏ Trái Đất Manti Nhân

Độ dày

Trạng thái 

vật chất

Nhiệt độ

Gần 300kmTừ 5km 

đến 7km

Trên 3000km

Rắn chắc

Tối đa đạt

10000 C

Từ quánh dẻo 

đến lỏng

Từ lỏng đến 

rắn

Khoảng từ

15000 C đến 

47000 C 

Khoảng từ

47000 C đến 

50000 C 



1 Cấu tạo bên trong của Trái Đất



1 Cấu tạo bên trong của Trái Đất

Cấu tạo lớp vỏ Trái Đất

Tại sao lớp vỏ TĐ có

vai trò rất quan trọng 

đối với con người và 

các loài sinh vật?



1 Cấu tạo bên trong của Trái Đất

Nêu đặc điểm cấu tạo 

của lớp vỏ Trái Đất?

Lớp vỏ Trái Đất  gồm:

+ Vỏ lục điạ (25km-70km)

+ Vỏ đại dương (5km-10km)

Hình 9.2Cấu tạo lớp vỏ Trái Đất



1 Cấu tạo bên trong của Trái Đất

- Lớp vỏ TĐ có vai trò rất quan 

trọng đối với sự tồn tại và phát 

triển của con người và các loài 

sinh vật. 



II Các mảng kiến tạo

Hình 9.3.Các mảng kiến tạo của lớp vỏ Trái Đất



2 Các địa mảng (mảng kiến tạo)

Kể tên các 

địa mảng lớn 

của Trái Đất. 

Việt Nam 

nằm ở địa 

mảng nào?

Hình 9.3.Các mảng kiến tạo của lớp vỏ Trái Đất



2 Các địa mảng (mảng kiến tạo)

Kể tên các 

địa mảng lớn 

của Trái Đất. 

Việt Nam 

nằm ở địa 

mảng nào?

Hình 9.3.Các mảng kiến tạo của lớp vỏ Trái Đất

Thảo luận cặp đôi



Hai mảng tách xa nhau

Các mảng dần tách xa nhau về 
hai phía.

Kết quả: Hình thành các sống núi
ngầm giữa đại dương.



Hai mảng bị dồn ép

hoặc trượt bậc nhau

Hai mảng xô vào nhau

Kết quả: núi cao, vực sâu



II Các địa mảng (mảng kiến tạo)

-Vỏ Trái Đất được cấu tạo do 

một số địa mảng nằm kề nhau.







You are 
given 3 
candies 

Mảng: Thái Bình Dương, Âu-Á, Ấn Độ, 

Phi,Nam Mĩ, Bắc Mĩ, Nam Cực

Kể tên 7 địa mảng lớn của Trái Đất



You are 
given 5 
candies 

Lãnh thổ Việt Nam nằm trong địa 

mảng nào dưới đây?

A. Mảng Ấn Độ - Ô-xtrây-li-a

B. Mảng Thái Bình Dương

C. Mảng Á - Âu

D. Mảng Phi



You are 
given 7 
candies 

Kể tên 3 cặp địa mảng xô vào nhau ?

Mảng Á-Âu với mảng Phi

Mảng Á- Âu với mảng Ấn Độ

Mảng Á- Âu với mảng Thái Bình Dương



You are 
given 2 
candies 

Kể tên 3 cặp địa mảng tách xa nhau?

Mảng Á-Âu và mảng Bắc Mĩ

Mảng Phi và mảng Nam Mĩ

Mảng Phi và mảng Bắc Mĩ



You are 
given 8 
candies 

Vật chất nóng chảy trong lớp Manti 

gọi là?

A. Mác ma

B. Dung nham

C. Ba dan

D. Núi lửa



You are 
given 6 
candies 

Đặc điểm lớp vỏ Trái Đất ?

Độ dày...

Trạng thái…

Nhiệt độ…

từ 5km-7km

rắn chắc
Càng xuống sâu nhiệt độ càng 

cao, nhưng tối đa chỉ 10000 C



You are 
given 9 
candies 

Đặc điểm lớp Manti?

Độ dày...

Trạng thái…

Nhiệt độ…

gần 3.000km

từ quánh dẻo đến lỏng

khoảng 1.5000 C  đến 4.7000 C



You are 
given 5 
candies 

Đặc điểm nhân Trái Đất ?

Độ dày...

Trạng thái…

Nhiệt độ…

trên 3.000km

lỏng ở ngoài, rắn ở trong

cao nhất khoảng 5.0000 C



You are 
given 2 
candies 

Sự di chuyển của các địa mảng sẽ tác động 

như thế nào đến việc hình thành địa hình bề

mặt Trái Đất?

Hình thành các dãy núi, vực sâu…

Sinh ra các hiện tượng động đất núi lửa



You are 
given 4 
candies 

Chúc mừng bạn đã nhận được 

hộp quà may mắn



III Động đất



III Động đất

Thế nào là hiện 

tượng động đất?

- Động đất là những rung chuyển đột ngột 
mạnh mẽ của vỏ Trái Đất.

THẢO LUẬN CẶP ĐÔI

Nguyên nhân gây ra động đất 

Hậu quả của động đất 

1

2



III Động đất

THẢO LUẬN NHÓM 4

Nguyên nhân gây ra động đất 

Hậu quả của động đất 

1

2



III Động đất

- Nguyên nhân: do hoạt động của 

núi lửa, sự dịch chuyển của các 
mảng kiến tạo, đứt gãy trong vỏ 

Trái Đất



III Động đất

- Hậu quả: Nhà cửa, đường sá, cầu 
cống bị phá hủy và làm chết người.



Xác định các vành đai động đất

III Động đất

Hình 9.4. Vành đai động đất và núi lửa Trái Đất

Xác định các 

vành đai 

động đất?

Vành đai động 

đất trùng với 

ranh giới nào



III Động đất

- Đơn vị để đo cường độ của động đất?

- Cường độ một trận động đất phụ thuộc vào 

yếu tố nào?

- Phân loại cường độ động đất theo thang 

Richter?

- Kể tên một số trận động đất lớn trong lịch sử?

THẢO LUẬN CẶP ĐÔI



III Động đất



Vì sao trể em 

Nhật Bản rất 

bình tĩnh trước 

thiên tai



Khi xảy ra động đất những

hành động nào sau đây là đúng?



IV Núi lửa

Hình 9.1. Cấu tạo và hoạt động của núi lửa



THẢO LUẬN CẶP ĐÔI

Nguyên nhân sinh ra

núi lửa

Hậu quả do núi lửa 

hoạt động gây ra

Cách gì để phòng tránh

Các vành đai núi lửa 

trên thế giới

Dấu hiệu nhận biết núi 

lửa chuẩn bị hoạt động



THẢO LUẬN CẶP ĐÔI

Nguyên nhân sinh ra

núi lửa

Hậu quả do núi lửa 

hoạt động gây ra

Cách gì để phòng tránh

Các vành đai

núi lửa trên thế giới

Dấu hiệu nhận biết 

núi lửa chuẩn bị hoạt động

Tính mạng con người,môi trường, 

đời sống và sản xuất

Mặt đất rung nhẹ, nóng hơn, có khí 

bốc lên ở miệng núi

Khi có các dấu hiệu, người dân phải 

nhanh chóng sơ tán

Do mac ma từ trong lòng trái đất theo các khe 

nứt của vỏ Trái Đất phun trào lên bề mặt

Phía tây châu Mĩ,phía đông Đại Tây Dương, 

phía tây của Thái Bình Dương…



IV Núi lửa

- Núi lửa là hình thức phun trào măcma ở 

dưới sâu lên mặt đất

- Do các mảng kiến tạo va chạm hoặc tách rời

nhau, vỏ Trái Đất bị rạn nứt khiến măcma ở

dưới sâu phun trào ra ngoài trái đất

- Hậu quả : Ảnh hưởng đến tính mạng 

con người, môi trường, đời sống và sản xuất 

của con người…



Xác định các vành đai động đất

Hình 9.4. Vành đai động đất và núi lửa Trái Đất

Xác định vành 

đai núi lửa Thái 

Bình Dương

IV Núi lửa



Tại sao ở những khu vực núi lửa ngừng 

hoạt động lại có sức hấp dẫ lớn đối với dân 

cư? Liên hệ với Việt Nam?

 Để ứng phó với hoạt động núi lửa chúng 

ta cần làm gì?

THẢO LUẬN CẶP ĐÔI



LUYỆN TẬP

VÀ VẬN DỤNG



Sự di chuyển của các mảng kiến tạo

Sự hoạt động của núi lửa

D

B

Sự đứt gãy trong vỏ Trái ĐấtC

Hiện tượng nào sau đây không 
phải là một trong những nguyên 
nhân chủ yếu sinh ra động đất?

Sự di chuyển của các mảng kiến tạoA



Đóng cửa ở yên trong nhà, tuyệt đối 

không ra ngoài

Nhanh chóng sơ tán khỏi khu vực

D

B

Chuẩn bị gấp các dụng cụ để dập lửaC

Khi núi lửa có dấu hiệu phun trào,
người dân sống ở khu vực gần núi lửa cần?

Gia cố nhà cửa thật vững chắcA



Hãy dùng các ngữ liệu dưới đây để ghi 
chú thích

cho hình: “miệng núi lửa, ống phun, tro 
bụi, dung nham, lò mac-ma, miệng phụ”?

(1)Lò mac-ma

Miệng phụ

Ống phun

Miệng núi lửa

Tro bụi

Dung nham



Nếu đang trong lớp học mà có động đất 

xảy ra, em sẽ làm gì để bảo vệ mình?

Núp dưới gầm bàn

Bảo vệ mắt và đầu bằng cách úp mặt vào cánh 

tay hoặc dùng áo khoác, cặp sách…



Dặn 

dò

Xem lại bài đã học1

Hoàn thành bài tập SGK(BT 1,2)2

Chuẩn bị bài 11: Quá trình nội sinh 
và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng 
tạo núi.

3



Cảm ơn quý thầy cô và 

các em đã chú ý lắng nghe!


